Ngày soạn: 17/02/2021

TUẦN 23 HÓA 8–  HK II

Tiết 1.
· BÀI TẬP:

Câu 1. Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau: 

a. …………là một hợp chất gồm hai nguyên tố trong đó có một nguyên tố là …………

b. Phản ứng …………………… là phản ứng hóa học trong đó có …………………… được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

c. Sự oxi hóa là sự …………………… của Oxi với ……………………

d. Phản ứng …………………… là phản ứng hóa học trong đó có một chất tham gia tạo ra …………………… sản phẩm.

Câu 2. Phân loại oxit axit vào oxit bazơ trong các oxit sau và gọi tên từng chất?
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Câu 3. Hãy cân bằng và cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (hóa hợp hay phân hủy)?
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Câu 4. Hoàn thành các phản ứng hóa học sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
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Câu 5. Hãy giải thích:

a. Tại sao phản ứng cháy của các chất trong bình chứa khí Oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí?

b. Hãy cho biết không khí bị ô nhiễm gây ra những tác hại gì? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành?

Câu 6. Bài toán.

6.1. Trong phòng thí nghiệm, người ta đốt cháy Photpho trong bình chứa khí Oxi thấy tạo ra 35,5g điphotpho pentaoxit P2O5
a. Tính khối lượng Photpho tham gia phản ứng?

b. Tính thể tích khí Oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn?

c. Để có được lượng khí Oxi dùng cho phản ứng trên, người ta phải nung nóng bao nhiêu gam Kali pemanganat KMnO4?

(Biết: K = 39, Mn = 55, O = 16, P = 31)

6.2. Trong phòng thí nghiệm, người ta đốt cháy Sắt trong bình chứa 3,36lít khí Oxi (ở đktc) thu được oxit sắt từ Fe3O4
a. Tính khối lượng Sắt bị đốt cháy.

b. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành của phản ứng?

c. Tính khối lượng Kali clorat KClO3 cần dùng để tạo ra lượng khí Oxi cho phản ứng trên?

(Biết: K = 39, Cl = 35,5; O = 16, Fe = 56)
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Tiết 2.

 

· HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC:

A. CHUẨN BỊ:

· Dụng cụ: Ống nghiệm, Kẹp ống nghiệm, Giá sắt, Giá để ống nghiệm, Đèn cồn, Bông gòn, Muỗng múc hoá chất, Muỗng đốt, Lọ thu khí (3 lọ)

· Hoá chất: Thuốc tím, Photpho đỏ, (Lưu huỳnh), Dây sắt có quấn que diêm, Que đóm
B. TIẾN HÀNH:

1. Câu hỏi gợi ý: 

· Tên hoá học của Thuốc tím là gì? CTHH của Thuốc tím viết như thế nào?

· Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí Oxi bằng cách nào?

· Có mấy cách thu khí Oxi? Kể tên?

· Trước khi đun nóng ống nghiệm tại chỗ có hoá chất, người ta thường làm gì để đảm bảo an toàn? Tại sao người ta làm như thế?

2. Cách tiến hành:

· Cho thuốc tím vào ống nghiệm, đặt một ít bông gòn ở miệng ống nghiệm để tránh làm hơi thuốc tím lẫn vào lọ thu khí Oxi.

· Lắp ống nghiệm vào giá sắt để đun, trước khi đun nóng tại chỗ có hoá chất thì hơ nóng đều ống nghiệm để tránh việc làm đáy ống nghiệm nóng lên đột ngột gây vỡ ống nghiệm.

· Khí Oxi sinh ra khi đun nóng thuốc tím sẽ đẩy hết nước ra khỏi lọ để chiếm chỗ.

· Sau đó, ta lần lượt dùng các lọ khí Oxi vừa thu được để tiến hành các thí nghiệm thử tính chất hoá học của Oxi.

· Sau khi tiến hành các thí nghiệm xong, lần lượt rửa ống nghiệm và vệ sinh các dụng cụ.

CÔ CHÚC CÁC EM LUÔN VUI KHỎE VÀ HỌC TẬP CHĂM CHỈ NHÉ!
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LUYỆN TẬP (tự ôn tập)
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